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	Buổi
	Tiết
	Nội dung
	Ghi chú

	1
	1
	Ôn tập: Văn bản Thánh Gióng.
	

	
	2
	Ôn tập  văn bản:  Thánh Gióng.
	

	
	3
	Ôn tập : Từ và cụm từ
	

	2
	4
	Ôn tập : Từ và cụm từ
	

	
	5
	Ôn tập: Dấu chấm phẩy
	

	
	6
	Ôn tập:  Từ Hán Việt
	

	3
	7
	Ôn tập: Viết bài văn thuyết minh về một sự kiện ( một sinh hoạt văn hóa)
	

	
	8
	Ôn tập: Viết bài văn thuyết minh về một sự kiện ( một sinh hoạt văn hóa)
	

	
	9
	Luyện nói: Kể lại một truyền thuyết
	

	4
	10
	Luyện đề số 1
	

	
	11
	Tập làm bài kiểm tra số 1
	

	
	12
	Tập làm bài kiểm tra số 1
	

	5
	13
	Ôn tập văn bản: Thạch Sanh
	

	
	14
	Ôn tập văn bản: Thạch Sanh
	

	
	15
	Ôn tập văn bản: Thạch Sanh ( viết kết nối với đọc) 
	

	6
	16
	Ôn tập: Nghĩa của từ
	

	
	17
	Ôn tập: Điệp ngữ
	

	
	18
	Ôn tập: Viết bài văn đóng vai nhân vật kể lại một truyện cổ tích.
	

	7
	19
	Ôn tập: Viết bài văn đóng vai nhân vật kể lại một truyện cổ tích.
	

	
	20
	Ôn tập: Xem người ta kìa!
	

	
	21
	 Ôn tập: Xem người ta kìa!
	

	8
	22
	Ôn tập: Xem người ta kìa!(Viết kết nối với đọc)
	

	
	23
	Ôn tập: Trạng ngữ
	

	
	24
	Luyện đề  tổng hợp
	

	9
	25
	Luyện đề  tổng hợp(TT)
	

	
	26
	Tập làm bài kiểm tra số 2
	

	
	27
	Ôn tập văn bản: Hai loại khác biệt
	

	10
	28
	Ôn tập văn bản: Hai loại khác biệt
	

	
	29
	Ôn tập: Bài tập làm văn
	

	
	30
	Ôn tập: Bài tập làm văn
	

	11
	31
	Ôn tập: Lựa chọn từ ngữ trong câu.
	

	
	32
	Ôn tập: Lựa chọn từ ngữ trong câu.
	

	
	33
	Ôn tập: Lựa chọn cấu trúc câu
	

	12
	34
	Ôn tập: Viết bài văn nghị luận trình bày ý kiến về một hiện tượng ( vấn đề)
	

	
	35
	Ôn tập: Viết bài văn nghị luận trình bày ý kiến về một hiện tượng ( vấn đề) (TT)
	

	
	36
	Tập làm bài kiểm tra số 3
	

	13
	37
	Ôn tập văn bản: Trái đất – cái nôi của sự sống
	

	
	38
	Ôn tập văn bản: Trái đất – cái nôi của sự sống
	

	
	39
	 Ôn tập: Đặc điểm và loại văn bản 
	.

	14
	40
	Ôn tập: Chức năng của đoạn văn và thực hành viết đoạn văn.
	

	
	41
	Ôn tập văn bản: Các loài chung sống với nhau như thế nào?
	

	
	42
	Ôn tập: Nhận biết và sử dụng từ mượn
	

	
15
	43
	Luyện đề tổng hợp
	

	
	44
	Hướng dẫn làm bài kiểm tra tổng hợp 
	

	
	45
	Hướng dẫn làm bài kiểm tra tổng hợp
	



                                                                          
                                                               Krông Năng, ngày 6  tháng 2  năm 2022

                                                                               GV:         Nguyễn Thị Kỳ


    
